
3 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1247821 - L.T.N (1963) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Quầy thuốc 
Hồng Liên, 

thôn Diêm Phổ 
Ngày 25/11/2021 

02 

BN1247822 – V.V.T (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

03 

BN1247823 – N.T.T.H (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 21/11/2021 

04 

BN1247824 – L.T.T (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 21/11/2021 

05 

BN1247825 – T.T.H (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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06 

BN1247826 – L.T.M.P (1986), là F1 của 
BN1092188 (công bố ngày 21/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bầu Ốc, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 21/11/2021, lấy mẫu lần 2  

07 

BN1247827 – V.T.V (1995), là F1 của 
BN1102311 (công bố ngày 22/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bầu Ốc, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 
Cẩm 
Châu 

Tiệm sửa xe 
đối diện sân 

vận động Cẩm 
Châu 

8h30 ngày 
29/11/2021 

Quán bún Kiều,  
gần sân vận 
động Cẩm 

Châu   

Sáng ngày 
29/11/2021 

08 

BN1247828 – N.T.T.V (2006), là F1 của 
BN1153860 (công bố ngày 24/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bầu Ốc, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 24/11/2021, lấy mẫu lần 2 

09 

BN1247829 – N.H.K.T (2006), là F1 của 
BN1153860 (công bố ngày 24/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 24/11/2021, lấy mẫu lần 2 

10 

BN1247830 – T.H.D (2006), là F1 của 
BN1153860 (công bố ngày 24/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 24/11/2021, lấy mẫu lần 3 
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11 

BN1247831 – N.T.C (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Quầy thuốc 
Hồng Liên, 

thôn Diêm Phổ 

16h30 ngày 
29/11/2021 

Chợ Tam Anh 
Nam: hàng cá, 
hàng gạo bà 

Nghiêm 

7h đến 8h ngày 
28/11/2021 

12 

BN1247832 – N.P.T.T (2017) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

13 

BN1247833 – N.T.T (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Chợ Tam Anh 
Nam: thịt bò 
chị Mỹ, hàng 

trái cây 

Ngày 27/11/2021 

 
Quầy thuốc tây 

Thu Hà 
Chiều 29/11/2021 

14 

BN1247834 – N.T.H.D (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Lộc Ngọc, Tam Tiến, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Tiến 
Lớp 6/3 trường 
Phan Bá Phiến 

Hàng ngày 

 
Đám giỗ nhà 

nội BN  
(bà N.T.S) 

Ngày 28/11/2021 

 
Lớp học thêm 

nhà cô V.Â 
Ngày 30/11/2021 

15 Tiên Phước công bố 03 ca bệnh, từ BN1247835 đến BN1247837, đã được cách ly từ trước 

16 BN1247838 – H.Q.Đ (1993), là F1 của Cách ly tại nhà từ ngày 27/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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BN1186554 (công bố ngày 28/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Lộc, Tam Thái, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

17 

BN1247839 – N.Đ.V (2000), là F1 của 
BN1186554 (công bố ngày 28/11/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 27/11/2021, lấy mẫu lần 2 

18 

BN1247840 – L.H.C.T (2020) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 21/11/2021 

19 

BN1247841 – B.B.T (2016), là con của 
BN1042929 (công bố ngày 16/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cà Dy, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Theo F0 đến điều trị tại Phòng khám Điện Nam – Điện Ngọc 

20 

BN1247842 – H.C.D (2001), là em chồng  
BN124784  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

21 
BN1247843 – L.T.H.N (1993) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Phòng tiêm 
chủng vắc 

xin Đại Lộc 

Ngày 24/11/2021, 
25/11/2021 
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- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Phòng 
khám BS 

Thung 
Ngày 30/11/2021 

22 

BN1247844 – H.T.L.H (1994), là em chồng  
BN124784  
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

23 

BN1247845 – H.B (1963), là ba chồng  
BN124784  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1247846 – P.T.H (1966), là mẹ chồng  
BN124784  
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

25 
BN1247847 – P.T.T (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trúc Hà, Đại Hưng, Đại Lộc 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hưng 
Bán bánh mì 

trước nhà 

6h đến 7h từ ngày 
16/11/2021 đến 
ngày 30/11/2021 

26 
BN1247848 – T.T.K.L (1997), dịch tễ trở 
về từ Đắk Lắk và Kon Tum 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 
Tiệm thuốc 
Hoàng Mai 

Ngày 27/11/2021 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quán xôi chị 
Thủy đường Lê 

Vĩnh Huy 
Sáng 29/11/2021 

27 

BN1247849 – N.P.Â (1992), dịch tễ trở về 
từ Đắk Lắk và Kon Tum 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Sơn, Bắc Trà My 
- Tạm trú: Bình PhưTiên Kỳ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Thị trấn 
Bắc Trà 

My 

Quán Tân Trà Chiều 26/11/2021 

Quán cơm đối 
diện quán Tân 

Trà 
Chiều 26/11/2021 

Quán café No.1 Chiều 27/11/2021 

28 

BN1247850 – N.Đ.N.C (1993), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 28/11/2021 

29 

BN1247851 – P.T.N (1945) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

30 

BN1247852 – L.V.T (1967) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

Anh Nam 

7h đến 10h30 
ngày 28/11/2021 

31 
BN1247853 – T.T.H (1966) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

7h đến 10h30 
ngày 28/11/2021 
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- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Anh Nam 

32 

BN1247854 – N.T.T.D (1996), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế khi về địa phương từ ngày 28/11/2021 

33 

BN1247855 – L.T.K.Â (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nhuận, Duy Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Phước 

Quán bờ hồ, 
đội 8 

11h ngày 
27/11/2021 

Nam 
Phước 

Quán karaoke 
Diamond 

14h ngày 
27/11/2021 

Khách sạn 
Victory 

Tối ngày 
27/11/2021, 4h 
đến 12h ngày 
29/11/2021 

Shop Gia Huy 
20h ngày 

28/11/2021 

Shop Hải Yến, 
gần mũi tàu 

21h ngày 
28/11/2021 

Điện 
Bàn 

 
Quán karaoke 

Hoa Sen 

23h ngày 
28/11/2021 đến 

4h ngày 
29/11/2021 

34 
BN1247856 – L.T.C.L (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
2 

Đám cưới nhà 
Đ.T.V 

Ngày 27/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

35 

BN1247857 – L.T.T (1972) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
2 

Chùa Thượng 
Vĩnh 

7h đến 9h ngày 
27/11/2021 

Quế Xuân 
1 

Tạp hóa Tú 
Chinh, thôn 

Phù Sa 

16h30 đến 16h45 
ngày 28/11/2021 

36 

BN1247858 – M.V.P (1991), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Long, Quế Phong, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế 
Phong 

Quán café Bé 
Lợi 

7h đến 9h30 ngày 
30/11/2021 

37 

BN1247859 – V.T.D (1967) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Áo dài Anh 
Tuấn 

14h đến 15h và 
19h đến 20h ngày 

26/11/2021 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Đám cưới con 
BN, nhà trai 

thôn 5 
Ngày 27/11/2021 

38 

BN1247860 – P.T.T (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ:  Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
2 

Đám cưới nhà 
Đ.T.V 

Ngày 27/11/2021 

Quế Xuân 
1 

Chợ Bà Rén 
14h ngày 

27/11/2021 

39 Hiệp Đức công bố 05 ca bệnh, từ BN1247861 đến BN1247865, tất cả đều đã được cách ly từ trước 

40 
BN1247866 – N.G.K (2019) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

41 

BN1247867 – T.H (1940) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quả
ng 
Na
m 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Đám giỗ tại 
nhà BN 

Ngày 28/11/2021 

42 

BN1247868 – C.M.T (1962), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quả
ng 
Na
m 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Chợ Tam Anh 
Nam: hàng dép, 

hàng rau 
Ngày 29/11/2021 

43 

BN1247869 – L.T.B.N (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vinh Huy, Bình Trị Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

44 

BN1247870 – N.T.T.N (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cổ An Đông, Điện Nam Đông, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly từ ngày 21/11/2021 

45 

BN1247871 – H.C.L (1991), là chồng 
BN1247843 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

46 

BN1247872 – N.T.T (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly từ ngày 28/11/2021 

47 

BN1247873 – Đ.T.T.C (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 21/11/2021 

48 

BN1247874 – L.T.T (2015) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly từ ngày 21/11/2021 

49 

BN1247875 – K.T.T (2021), là cháu  BN1247843 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

50 

BN1247876 – H.L.C.H (2021), là con  
BN1247843 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lạc Thành Nam, Điện Hồng, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 




